
Thông số kỹ 

thuật

(DxRxC) mm

I PHẦN VÁCH NGOÀI NHÀ 158,100,000

1 KHUNG HỘP SẮT CHỊU LỰC VÁCH NGOÀI NHÀ 53,000,000

Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài theo m2 m2 106 500,000 53,000,000 Tạm tính

* Hộp sắt mạ kẽm 40x80x1.4

* Hộp sắt mạ kẽm  40x40x1.4

* Nhân công hàn sắt hộp 1 lớp 

* Vật tư que hàn, đá mài, sơn chống gỉ

2 VÁCH NGOÀI NHÀ TẤM CEMBOARD 37,100,000

Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài theo m2 m2 106 350,000 37,100,000 Tạm tính

*
Tấm cemboard mặt ngoài 

1220x2440*8mm Thái Lan

* Keo xử lý mối nối Jade

* Nhân công bắn tấm Cemboard

* Vít bắn tấm, keo bắn tấm

* Chi phí dàn giáo

* Vận chuyển tấm cemboard

3 SƠN VÁCH NGOÀI NHÀ TẤM CEMBOARD 15,000,000 Tạm tính

Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài Trọn gói 1 15,000,000 15,000,000

*
Nhân công bả, sơn vách ngoài nhà tấm 

Cemboard

*
Vật tư sơn bóng ngoại thất cao cấp hãng 

Sambex. 1 nước lót, 2 nước phủ, bột bả

* Chi phí dàn giáo

Thành tiền Ghi chú

Họ Và Tên: Công ty Hoa Vỹ - Hải Lĩnh     Điện thoại liên hệ: 

Địa chỉ: 

Công trình: Hệ thống nhà nhẹ

Fixhome - Thi công trọn gói Thanh Hóa xin kính chào Quý Khách!

Đơn vị  FixHome - Thi công trọn gói Thanh Hóa cung cấp cho Qúy khách những  việc sau:

TT Nội dung công việc Đơn vị
KL tạm 

tính

Đơn giá 

(VNĐ)

 Website: www.suanhathanhhoa.com  

Thời gian báo giá: 23/04/2025

BÁO GIÁ THI CÔNG

(Vách panel xốp)

Thông tin khách hàng:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FIXHOME

     THI CÔNG TRỌN GÓI THANH HOÁ

                     Địa chỉ: Trụ sở 1: Tầng 2 - C14 Khu liền kề thương mai Lam Kinh - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

                                   Trụ sở 2: Thôn Châu Thành - Quảng Châu - Tp Sầm Sơn - Thanh Hoá

                 Xưởng sản xuất: Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp Thanh Hóa - Thanh Hoá

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               



4 VÁCH PANEL XỐP DÀY 50MM ỐP VÁCH NGOÀI NHÀ 53,000,000

Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài theo m2 m2 106 500,000 53,000,000 Tạm tính

* Vách panel xốp tỉ trọng 12kg dày 50mm -   

*
Nhân công làm vách Panel xốp dày 

50mm
-   

* Phụ kiện panel T50 -   

* Vận chuyển Panel xốp

II VÁCH NGĂN GIỮA NHÀ 117,800,000

Làm trọn gói các vật tư dưới phần bao ngoài theo m2 m2 155 760,000 117,800,000 Tạm tính

* Vách panel xốp tỉ trọng 12kg dày 100mm

*
Nhân công làm vách Panel xốp dày 

100mm

* Phụ kiện panel T100

* Phụ kiện khác

* Hộp giằng ngang đỉnh 50x100x1.4

* Nhân công giằng ngang đỉnh 50x100x1.4

* Vận chuyển Panel xốp

III TRẦN NHỰA TẤM THẢ 52,800,000

Trần nhựa tấm thả kích thước 600x600 

khung xương Hà Nội

Ti treo thả từ khung sắt mái tôn xuống

328,700,000

Bằng chữ:

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 04 năm 2024.

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A FIXHOME - THI CÔNG TRỌN GÓI THANH HÓA

Tổng

Ba trăm hai mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn ./.

* LƯU Ý:

- Gíá chưa bao gồm thuế VAT 8%

- Khối lượng thanh toán theo khối lượng đo đạc tại hiện trường.

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

* m2 320 165,000 52,800,000 Tạm tính


